	
Họ và tên HS:……………………………………………………………….
Lớp: 7A……………………
	KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
MÔN: KHTN – LỚP 7


			 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể phát đề)
	Điểm
	Nhận xét của GV




(Cho H=1; O=16; N=14; C=12; Mg=24; Cl=35,5; S=32; Cu=64; Ca=40)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm – 16 câu, mỗi câu 0,25 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	[bookmark: _GoBack]Đáp án
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	C
	B
	D


Hãy đọc kĩ và chọn phương án đúng (A, hoặc B, hoặc C, hoặc D).
Câu 1: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau là nhờ loại hạt nào dưới đây:
A. Electron 					B. Proton 		
C. Neutron 					D. Tất cả đều sai
Câu 2: Theo Ernesst Rutherford, nguyên tử có các hạt proton
A. trong hạt nhân, mang điện tích âm.
B. ngoài vỏ nguyên tử, mang điện tích âm.
C. trong hạt nhân, mang điện tích dương.
D. ngoài vỏ nguyên tử, mang điện tích dương.
Câu 3: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số
A. proton trong hạt nhân.				B. neutron trong hạt nhân.
C. electron trong hạt nhân.				D. proton và số neutron trong hạt nhân.
Câu 4: Các nguyên tố có kí hiệu hóa học: C, Si, K lần lượt có tên là:
A. Chlorine, silicon, potassium.			B. Carbon, silicon, potassium. 
C. Carbon, sulfur, potassium.			D. Chromium, silicon, potassium.
Câu 5: Kí hiệu hóa học của các nguyên tố: oxygen, barium, sodium lần lượt là 
A. O, Ba, Si.			B. O, Ba, Na.
C. O, Ba, S.			D. O2, Ba, S.
Câu 6: Dãy nguyên tố hóa học gồm các kim loại là
A. Ba, C, O.						B. K, Na, S.
C. N, Cl, Mg.						D. K, Li, Na.
Câu 7: Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1amu) theo định nghĩa có giá trị bằng
A. 1/16 khối lượng nguyên tử oxygen.		B. 1/32 khối lượng nguyên tử sulfur.
C. 1/12 khối lượng nguyên tử carbon.		D. 1/10 khối lượng nguyên tử boron.
Câu 8: Khối lượng phân tử của hợp chất A là 18 amu. Công thức hóa học của A có thể là:
A. H2O. 			B. NO. 		C. NH3. 		D. CH4.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm): Viết công thức hóa học (CTHH) và tính khối lượng phân tử (KLPT) của các chất sau:
	TT
	Chất
	CTHH
	KLPT

	a
	Kim loại Magnesium tạo nên từ Mg
	
	

	b
	Sulfur dioxide được tạo nên từ S và 2O
	
	

	c
	Rượu etylic (cồn) có phân tử gồm 2C, 6H và O
	
	

	d
	Khí chlorine có phân tử gồm 2Cl
	
	


Câu 2 (1,0 điểm) Tính hóa trị của nguyên tố iron (Fe) trong hợp chất Fe2O3.

	

	

	

	

	

	

	

	



Câu 3 (1,0 điểm) Lập công thức hóa học của hợp chất A có phân tử khối là 160 amu. Biết trong A có 40% Cu, 20% S và phần còn lại là nguyên tố O.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	
Họ và tên HS:……………………………………………………………….
Lớp: 7A……………………
	(Bài tiếp)


 (Cho H=1; O=16; N=14; C=12; Mg=24; Cl=35,5; S=32; Cu=64; Ca=40)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm – 16 câu, mỗi câu 0,25 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	C
	B
	D


Hãy đọc kĩ và chọn phương án đúng (A, hoặc B, hoặc C, hoặc D).
Câu 9: Đơn chất là chất tạo nên từ
A. hai nguyên tố hóa học.			B. một nguyên tố hoá học.
C. một nguyên tử.			D. hai nguyên tử.
Câu 10: Cho các chất có công thức hóa học sau:
1. Fe2O3		2. O3				3. CO2	
4. Cl2			5. NO2			6. H2
Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. 1,3,5.			B. 2,4,6. 		C. 1,2,3. 		D. 4,5,6.
Câu 11: Các nguyên tố thuộc nhóm VIIA là
A. phi kim.			B. kim loại.		C. khí hiếm.		D. kim loại kiềm.
Câu 12: Số chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hiện nay là 
A. 5.				B. 7.			C. 8.			D. 9.
Câu 13: Số thứ tự nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết
A. số lớp electron ngoài cùng.			B. số proton trong hạt nhân.
C. số neutron trong hạt nhân.			D. số electron ở lớp ngoài cùng.
Câu 14: Ở điều kiện thường, đơn chất có lớp electron ngoài cùng chứa 8 electron là:
A. Kim loại.						B. Phi kim.			
C. Khí hiếm.						D. Tất cả đơn chất.
Câu 15: Hóa trị của  Fe trong hợp chất FeO là:
A. III				B.  II 			C. IV			D. V
Câu 16: Muối ăn (sodium chloride) được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học là Na (sodium) và Cl (chlorine). Biết Na hóa trị I, Cl hóa trị I. Vậy công thức hóa học của muối ăn là
A. NCl.			B.  Na2Cl.		C. Na2Cl2.		D. NaCl.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Câu 4 (1,0 điểm): Lập công thức hóa học của hợp chất gồm nguyên tố sulfur (S) có hóa trị IV với nguyên tố oxygen. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Câu 5 (1,0 điểm): Tính phần trăm các nguyên tố trong hợp chất CaCO3.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



